
Họ tên Số CCCD

Quan hệ 

với 

người 

đứng tên 

Mua
Thuê 

mua
Thuê

Chươn

g trình 

hỗ trợ

1

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.102 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đinh Văn Nam

Thôn 15, Xã Ea 

Kiết ,Tỉnh Đắk 

Lắk

066096011308

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lê Văn Trọng 042073008341 Chồng

Lê Tuấn Anh 066203013816 Con

3

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.105 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hồ Sĩ Hùng

Thôn 9A, 

Phường Cư 

Bao, Tỉnh Đắk 

Lắk

066202007411

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

4

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.106 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Mai Thị Thúy

Buôn jok, Xã 

Cư M'gar, Tỉnh 

Đắk Lắk

066193015027

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lê Văn Trung 038093052630 Chồng

Lê Mạnh Tuấn 066215016649 Con

(kèm theo Thông báo số               /TB-SXD ngày         /02/2026 của Sở Xây dựng)

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

2

Tên dự án: Nhà ở chung cư xã hội (XH-01, XH-02, XH-03) thuộc dự án Khu dân cư Hà Huy Tâp, phường Tân An (đợt 4)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú.   

Điạ điểm xây dựng: Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.

DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Ghi 

chú
Tên dự án

Những người có tên trong hộ gia đình 

(nếu đối tượng là hộ gia đình)

Hình thức mua, thuê 

mua, thuê nhà ở xã 

hội

STT Mã số
Mã số dữ liệu 

dự án

Địa điểm 

dự án

Họ và tên người 

được mua/ thuê 

mua/ thuê nhà ở xã 

hội

Địa chỉ đăng 

ký thường trú/ 

tạm trú

Căn cước công 

dân/ số định 

danh cá nhân

Đối tượng được thụ 

hưởng chích sách 

NOXH

00

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

042176016601C1.104 6620331234501 Phạm Thị Hương

'Thôn 7, Xã Ea 

Kiết, Tỉnh Đắk 

Lắk

x

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0066194009029

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong và ngoài 

khu công nghiệp

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

5 Võ Thị Thuần

Thôn 15, Xã Ea 

Kiết,Tỉnh Đắk 

Lắk

C1.107 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk



Đào Văn Thiện 036076011515 Chồng

Đào Huyền 

Trang
066302011318 Con 1

Đào Ngọc Thọ 066212011257 Con 2

H Nim Êban 066188007766 Vợ

Nguyễn Như 

Huyền Êban
066310011231 Con 1

Nguyễn Văn 

Thoại Êban
066211020096 Con 2

Nguyễn Ngọc 

Trinh Êban
066317006313 Con 3

8

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.111 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trịnh Ngọc Minh

73 Thăng Long, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066081009049

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực 

lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công 

an, công chức, công 

nhân và viên chức 

quốc phòng đang phục 

vụ tại ngũ; người làm 

x 0 0

9

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.201 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Bảo Ngọc

383 Nguyễn 

Văn Cừ, 

Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

066305011167

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lê Trần Đan 

Tâm 
066309019429 Con 1

Lê Trần Đức 

Duy
066214000747 Con 2

11

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.203 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Minh 

Chiến

TDP 4, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066081003093

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

12

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.204 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Đặng Tùng

22 Ami Đoan, 

Buôn Ko Siêr, 

Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

066075005420

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

6 Nguyễn Thị Hà

Thôn Ea Ly, Xã 

Ea Wer,Tỉnh 

Đắk Lắk

C1.109

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

7 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Văn Dũng

Buôn Lũk, Xã 

Ea Kiết, Tỉnh 

Đắk Lắk

C1.108 6620331234501

0 0051086011502

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong và ngoài 

khu công nghiệp

x

x 0 0034176018892

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã trong và ngoài 

khu công nghiệp

x 0 0C1.208 6620331234501

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập,

 phường Tân An thuộc 

Khu đô thị phía Bắc đường 

vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Quốc 

Minh

74 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 

Tân Lập, Tỉnh 

Đắk Lắk

066183002724

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

10



13

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.205 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hồ Xuân Thiên Bá

Thôn 3, Xã 

M'Đrắk, Tỉnh 

Đắk Lắk

066201011994

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

14

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

C1.206 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Trần Thị Quyên

288 An Dương 

Vương, Thôn 1, 

Xã Krông Ana, 

Tỉnh Đắk Lắk

066301006419
5. Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị
x 0 0

15

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.207 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Thị Nga

TDP 6, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

038190017883
5. Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị

Trần Thị Trà 

Ngân
038313026923 Con 1 x 0 0

16

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.208 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đào Bảo Thạch

Số nhà 203, 

Thôn Tiến 

Cường, Xã 

Quảng Phú, 

Tỉnh Đắk Lắk

066201009325

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

17

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.210 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Hoài Phương 

Thảo

TDP 5, Phường 

Buôn Hồ, Tỉnh 

Đắk Lắk

066194012307

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

Phạm Trần Thảo 

Tiên
066318017200 Con 1 x 0 0

18

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.211 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Phan Văn Tiu

Thôn 15, Xã 

Nam Dong, 

Tỉnh Lâm Đồng 

/ 200/16/13 

Trần Nhân 

Tông, Phường 

Thành Nhất, TP 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

004060005326

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Triệu Thị Thời  004159005656 Vợ x 0 0

19

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.212 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trịnh Đế Minh

110 Trần Phú, 

Phường  Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066202007568

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

20

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.213 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đỗ Đức Thọ

Thôn 18, Xã 

Cư M'ta, Tỉnh 

Đắk Lắk

066089009103

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0



21

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.215 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Ngô Phương Thảo

23/33 Mai Thị 

Lựu, TDP 8, 

Phường Ea 

Kao, Tỉnh Đắk 

Lắk

066196020884
5. Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị
x 0 0

22

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.216 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Bùi Danh Hoàng

TDP 6, Xã 

Krông Ana, 

Tỉnh Đắk Lắk

066096000164

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, 

hạ sĩ quan thuộc lực 

lượng vũ trang nhân 

dân, công nhân công 

an, công chức, công 

nhân và viên chức 

quốc phòng đang phục 

vụ tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0

23

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.301 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hoàng Thị Ánh 

Tuyết

63/3 Trần Hưng 

Đạo, TDP 1, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066187007622

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

24

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.302 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Hà

Thôn Ea Ly, Xã 

Ea Wer, Tỉnh 

Đắk Lắk

066197016079

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

25

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.303 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Trọng Trà

Thôn 4, Xã Ea 

H'leo, Tỉnh Đắk 

Lắk

038089041855

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

26

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.304 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Thân Kiều My

Hẻm 233 Y 

Wang, TDP 6, 

Phường Ea 

Kao,  Tỉnh Đắk 

Lắk

054197008921

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lục Văn Chung 004088000681 Chồng

Lục Gia Huy 066216004964 Con 1

Lục Lê Thiên 

Phước
066218017153 Con 2

Mông Thị Póm 004156002619 Mẹ

027

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Kim Huệ

'Thôn 4, Xã Ea 

Khăl, Tỉnh Đắk 

Lắk

038186022829C1.305 6620331234501

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0



Nguyễn Thị 

Hằng
040184036008 Vợ

Phạm Hà My 040310014882 Con 1

Phạm Đan Vy 040312017343 Con 2

Võ Lê Phương 

Uyên
066306002466 Con 1

Võ Lê Nhật Yến 066315012601 Con 2

30

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.308 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Cao Long

'TDP 4, Xã Ea 

Knốp, Tỉnh 

Đắk Lắk

066201017784

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

31

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.309 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Nhi

137A Nguyễn 

Tri Phương, 

Phường  Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

067191004536

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

32

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.310 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Tiến Dũng

11/3 Võ Thị 

Sáu, TDP 8, 

Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

030072013268

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0

33

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.311 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hoàng Thị Thanh 

Thảo

TDP 3, Phường 

Ea Kao, Tỉnh 

Đắk Lắk

068186009402

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

34

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.312 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Thư

'75 Phan Chu 

Trinh, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

042188018444

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Phùng Công 

Nghị 
066216005172 Con x 0 0

C1.306

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

28 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0

066183002955

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Phạm Thành 

Trung

'Khối Tân 

Thành, Phường 

Hoàng Mai 1, 

Tỉnh Nghệ An / 

Thôn 2, Xã Dur 

Kmăl, Tỉnh 

Đắk Lắk

040079016025

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

0

29 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Phan Anh Linh

'TDP 10, 

Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

C1.307

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột



35

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.313 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Huỳnh Thị Như 

Lan

166/70/4 

Nguyễn Tri 

Phương, 

TDP12, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066168009366
5. Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị
x 0 0

Nguyễn Hiếu 

Xuân 
066196003635 Vợ

Huỳnh Kim Anh 066322013496 Con 1

Huỳnh Nghĩa 

Bình
066223016832 Con 2

37

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.315 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Thị Tường Vân

Số 21/99 

Đường Nguyễn 

Văn Linh, Thôn 

4, Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk.

004165006776

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

38

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C1.316 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Vũ Phương Ngọc

32 Bế Văn Đàn, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066197003113

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

39

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.103 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hà Anh Sơn

Sn 02, Đường 

Nguyễn Thị 

Định, TDP 11, 

Xã Krông Pắk, 

Tỉnh Đắk Lắk 

066200012469

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Đặng Duy Tài 051094013264 Chồng

Đặng Mai Anh 

Tuấn
066221000017 Con 1

Đặng Mai Nhã 

Quyên
006632011626 Con 2

Đặng Mai Nhã 

Phương
006633011627 Con 3

41

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.106 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị 

Phượng

Thôn 13, Xã 

Vụ Bổn, Tỉnh 

Đắk Lắk 

034197013939

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

C1.314

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

36 6620331234501

6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Huỳnh Nghĩa 

Trọng

56 Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066094008294

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0Mai Thị Lành

'12A Mai Hắc 

Đế, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

042194006325

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

C2.105

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

40



42

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.107 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Võ Thị Lan

Thôn 15, Xã Ea 

Kiết, Tỉnh Đắk 

Lắk

042164016258

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

43

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.201 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Ngô Thị Ngọc Hiệu

Tổ Liên Gia 5, 

TDP 6, Phường 

Tân An, Tỉnh 

Đắk Lắk 066192019138

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

44

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.202 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Minh 

Thư

88A Phan Huy 

Chú, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

052192000789

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lê Trọng Vũ 066087001146

Lê Bảo Châu 075315000548

Lê Bích Ngân 075319001664

46

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.204 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Bùi Đình Hùng

Buôn Ea Đun, 

Xã Ea Knuếc , 

Tỉnh Đắk Lắk

066093003230

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0

47

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.205 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Oanh

TDP Hợp 

Thành, Xã Liên 

Sơn Lắk, Tỉnh 

Đắk Lắk

040174000932

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

Trần Văn Phụng 037067002228 Chồng x 0 0

Lưu Hoàng Anh 066209012173 Con 1

Lưu Hoàng 

Dương
066221017666 Con 2

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

45

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Dịu Hương

Tổ 6, Khu Phố 

2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai / 215 

Lê Thánh Tông, 

Phường  Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

C2.203 6620331234501 066189003929

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

0Lưu Tiến Dũng

Liên Gia 4, 

TDP 9, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

036082049915

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

C2.206

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

48 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0



49

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.207 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Như Thạch

Thôn 9, Xã Ea 

Ktur, Tỉnh Đắk 

Lắk

066200019226

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0

50

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.208 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Phạm Văn Duy

Thôn 11, Xã Ea 

Ktur, Tỉnh Đắk 

Lắk

066091000224

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

Trần Thị Thảo 

Trinh 
049194000195 Vợ x 0 0

51

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.209 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Ngô Thị Thùy 

Trang

Buôn Ea Đun, 

Xã Ea Knuếc, 

Tỉnh Đắk Lắk

066190004654

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

52

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.210 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Ngọc 

Trâm

26 Y Jút, TDP 

8, Phường 

Buôn Hồ, Tỉnh 

Đắk Lắk

066195000317

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0

Phạm Thị Hồng 066194017662 Vợ

Trần Hoàng Nam 066224009247 Con
C2.301 6620331234501

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

53

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0Trần Văn Đức

TDP 6, Phường 

Ea Kao, Tỉnh 

Đắk Lắk

044091004078

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp



54

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.302 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Văn Ngọc

Thôn Binh 

Hòa, Xã Ea 

M'Droh, Tỉnh 

Đắk Lắk

066200020420

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

55

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.303 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Đức Minh

Thôn 4, Xã Ea 

Bung, Tỉnh Đắk 

Lắk

066098008959

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

Lý Thị Loan 066199003904 Vợ x 0 0

56

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.304 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Yến

Thôn Phù Lôi, 

Xã Thư Trì, 

Tỉnh Hưng Yên 

/ 123/8 Nơ 

Trang Gưh, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

034196013370

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Nguyễn Quang 

Lê Hân
049093009617

Nguyễn Ngọc 

Linh Đan 049320002508

58

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.306 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Mai Xuân Hậu

TDP 1, Phường 

Tân Lập,  Tỉnh 

Đắk Lắk

066098017651

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

59

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.308 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Thị Xuyến

88/12 Lê Thánh 

Tông, TDP 4, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

038160033115
5. Người thu nhập thấp 

tại khu vực đô thị
Vũ Lôi Phong 038056014253 Chồng x 0 0

60

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.309 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Hoàng 

Ngân

40/19 Vạn 

Xuân, Phường  

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066199006667

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

61

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C2.310 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Lanh

89A Lê Thị 

Riêng, TDP 8, 

Phường  Ea 

Kao, Tỉnh Đắk 

Lăk

034189020381

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

Lê Anh Nguyên 

Vũ 
066222002255 Con x 0 0

57 x 0 0C2.305

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Hồng 

Trang

Thôn Thăng 

Tiến 3, Xã 

Krông Pắc, 

Tỉnh Đắk Lắk

066194020288

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp



Nguyễn Thị 

Thanh Định
066187008479 Vợ

Nguyễn Ngọc 

Tường Vy
066311614535 Con

63

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.102 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Gia Đạt

17 Lương Thế 

Vinh, TDP Đạt 

Hiếu 6, Phường 

Buôn Hồ, Tỉnh 

Đắk Lắk

066099018264

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

64

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.103 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Mạnh 

Tường

Số 74, Đường 

số 1, Thôn 8, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066095005914

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

65

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.104 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Yến

'Tổ liên gia 7, 

TDP 4, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

042189013483

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Đoàn Ngọc Hà 066312019982 Con x 0 0

66

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.105 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lâm Quang Trung

TDP 7, Phường  

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

079071039276

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Phan Thị Kim Lê 064180002973 Vợ x 0 0

67

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.106 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Khắc Tuấn

Thôn 2, Xã Cư 

M'gar, Tỉnh 

Đắk Lắk

066091004741

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

x 0 0

Trần Văn Toàn 052073011053 Chồng

Trần Thị Như 

Quỳnh
052303007166 Con 1

Trần Thị Quỳnh 

Giao
052305003513 Con 2

Trần Thị Hoàng 

Sa
066314019669 Con 3

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

62 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0Nguyễn Bá Phi Hải

'75 Quang 

Trung, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066078001326

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

C3.101

0
Nguyễn Thị Thu 

Phương

Liên Gia 4, 

TDP 6B, 

Phường  Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

052181016433
5. Người thu nhập thấp 

tại khu vực đô thị
C3.108

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 068



Nguyễn Bình 

Minh
044206003413 Con 1

Nguyễn Hoàng 

Mai Phương
044309005115 Con 2

Võ Thị Thanh 

Thúy 
066196015847 Vợ

Phạm Thảo Linh 066324014055 Con

Hoàng Thị Kiều 

Trinh
066185000530 Vợ

Nguyễn Hoàng 

Xuân Anh
066218020667 Con 1

Nguyễn Hoàng 

Dũng
066215011131 Con 2

C3.110

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

044179002322

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x x x69 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hoàng Thị Hiền

TDP 11, Xã 

Pơng Drang , 

Tỉnh Đắk Lắk

x x x

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

71 C3.112 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Xuân Nam

15 Chu Văn 

An, TDP 3, 

Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

066085000628

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

công tác. 

x x x

Phạm Trung Hiếu

TDP 4, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066095018517

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

công tác. 

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

70 C3.111 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk



72

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.113 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Trọng 

Quân

Thôn 7, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066097008829

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

Mai Thị Thu 

Thùy
066301006148 Vợ x 0 0

73

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.115 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đặng Minh Châu

TDP 9, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

066304007164

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

74

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.201 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Hòa Bình

TDP 2, Xã 

Krông Pắc, 

Tỉnh Đắk Lắk

066086000592

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

75

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.202 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Thu Thảo

Thôn 5, Xã 

Tiên Trang, 

Tỉnh Thanh 

Hóa

038300002671

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

76

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.204 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đặng Thị Hoàng 

Diễm

Liên Gia 2, 

TDP 7, Phường 

Tân Lập,  Tỉnh 

Đắk Lắk

066182004687

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

77

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.205 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hứa Dương Đệ

Thôn 8, Xã 

Krông Bông, 

Tỉnh Đắk Lắk

066096001951

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

78

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.206 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Quốc Trung

TDP Hợp 

Thành, Xã Liên 

Sơn Lắk, Tỉnh 

Đắk Lắk

066079000134

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.207 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Xuân Phúc

Số Nhà 84/4 

Ama Khê, TDP 

1, Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

066188011562

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Ngô Lâm Nhi 066316008629 Con 1

Nguyễn Minh 

Dương
066220012011 Con 2

81

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.210 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Phạm Ngọc Trâm

TDP Đoàn Kết, 

Xã Liên Sơn 

Lắk, Tỉnh Đắk 

Lắk

066300004769

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

82

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.211 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Huỳnh Tuấn 

Anh

TDP Đoàn Kết, 

Xã Liên Sơn 

Lắk, Tỉnh Đắk 

Lắk

066205017434

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

83

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.212 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Văn Đức Pháp

Thôn Hòa 

Trung, Xã Na, 

Tỉnh Đắk Lắk

066099015635

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

84

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.213 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Kim Cúc

TDP Ea Tút, 

Xã Pơng 

Drang, Tỉnh 

Đắk Lắk

066162002006
5. Người thu nhập thấp 

tại khu vực đô thị

Hoàng Thanh 

Minh
066056002063 Chồng x 0 0

85

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.214 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Mai Trương Hoàng 

Anh

Liên gia 5, TPD 

9, Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

040205026171

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

86

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.215 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Hoàng 

Thụy Quân

Số nhà 48A, 

đường Ngô 

Quyền, TDP 3, 

Xã Quảng Phú, 

Tỉnh Đắk Lắk

066304014388

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

0 0C3.209

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

80 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Hằng

38 An Dương 

Vương, TDP 1, 

Phường Thành 

Nhất, Tỉnh Đắk 

Lắk

066193020964

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.216 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Vân 

Anh

TDP 8, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk 

066198004918

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Từ Thị Hồng 

Hoa
052170013905 Vợ

Nguyễn Trang 

Anh Tú
058195002412 Con 1

Nguyễn Trang 

Anh Thy
058307005367 Con 2

89

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.218 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trương Nhật Nam

Thôn 7, 

Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

066090013589

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

90

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.219 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Kiều 

Trinh

Thôn 4, Xã 

Krông Bông, 

Tỉnh Đắk Lắk

066300018461

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

91

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.220 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Bùi Duy Lập

TDP 4, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

034066015702

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trần Thị Kim 

Chung
031172016295 Vợ x 0 0

Bùi Quốc Việt 066088018141 Chồng

Bùi Hoàng Anh 066220008721 Con 1

Bùi Phạm Linh 

Chi
066322009193 Con 2

Phạm Xuân 

Quang
066088008503 Chồng

Phạm Anh Khôi 066219002183 Con

94

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.223 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Minh Đăng 

Khoa

Liên gia 07, 

TDP 7A, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

051204000492

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

x 0 0

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

020068005005C3.217

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

88 6620331234501

TDP 4, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Hùng 

Trang

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

92

Thôn 19/8, Xã 

Krông Pắc, 

Tỉnh Đắk Lắk

066192006421

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

C3.221 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Phạm Thị Khánh 

Hòa
x 0 0

C3.222

235/27 Nguyễn 

Văn Cừ, TDP 

6, Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

042193021277

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

93 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Võ Thị Yến
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.301 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Phạm Quỳnh 

Vân

TDP 8,Phường 

Tân Lập, Tỉnh 

Đắk Lắk

046182004511

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

96

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.302 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Thái Mỹ Duyên

TDP 2, Xã 

Krông Năng, 

Tỉnh Đắk Lắk

066302000370

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

97

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.303 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Nguyễn Quỳnh 

Anh

Thôn 4A, Xã 

Tân Tiến, Tỉnh 

Đắk Lắk

066303008953

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Phan Nguyễn 

Thùy Trang
066199011284 Vợ

Bùi Quốc Hưng 066223007318 Con

99

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.305 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hồ Thị Vân

Thôn 4, Xã 

Hòa Sơn, Tỉnh 

Đắk Lắk

066192017652

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

100

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.306 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lương Hoàng Sơn

109C/1 Mai 

Hắc Đế, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066093010923

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Mai Phương 

Thảo Huyền
066317006049 Con 1

Mai Trọng Hiếu 066218007575 Con 2

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

98

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Bùi Quốc Dũng

06 Ông Ích 

Khiêm, TDP 5, 

Phường Tân 

An,  Tỉnh Đắk 

Lắk

C3.304 6620331234501 066091020878

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

101 C3.307 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

TDP 1, Phường 

Tân lập, Tỉnh 

Đắk Lắk

066194015594

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột



Lê Thị Thảo 040195007326 Vợ

Trần Lê Bảo Kim 066323001355 Con

103

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.309 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Ngọc Nhàn

Thôn An Phú, 

Xã Ea Nuôl, 

Tỉnh Đắk Lắk

066198013349

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

104

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.310 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đặng Như Ngọc 

Thạch

Thôn Phú 

Cường, Xã 

Quảng Phú, 

Tỉnh Lâm Đồng 

/ 62 Y Ni Ksơr, 

Phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk 

067096006248

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.311 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đỗ Văn Huy

Thôn 2, Xã 

Krông Bông, 

Tỉnh Đắk Lắk

066092002406

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Lê Thị Thanh 

Thúy
066193002484 Vợ x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.312 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đào Nguyễn Ngọc 

Thúy

14/3 Lê Văn 

Sỹ, Phường  

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066301001430

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Hồ Thị Ý Nhi 066196015827 Vợ

Nguyễn Ý Quỳnh 066324001538 Con
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.314 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Thôn 8, xã Ea 

Kar, Tỉnh Đắk 

Lắk 

066190020847

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.308 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

107 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thanh 

Tùng

Trần Hữu Thiện 

Phong

TDP 10, 

Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

066097001560

C3.313

48 Trần Xuân 

Soạn, TDP 4, 

Phường Thành 

Nhất,  Tỉnh 

Đắk Lắk

048094008945

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.315 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Kiều 

Chinh

Thôn 1, 

Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

066301012657

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Nguyễn Thị 

Thùy Dương
066187016366 Vợ

Đỗ Ngọc Trâm 

Anh
066312006009 Con 1

Đỗ Ngọc Bảo 

Anh
066315012080 Con 2

Nguyễn Ngọc 

Hội
066089002123 Chồng

Nguyễn Ngọc 

Nhật Minh
036218010445 Con

Lại Gia Khánh 034211013222 Con 1

Lại Bình Minh 034219012462 Con 2

Lại Đăng Ban 

Mai
034319011220 Con 3
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.320 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Dương Tiến Phát

Nguyễn Đình 

Chiểu, Khóm 8, 

Phường Lý Văn 

Lâm, Tỉnh Cà 

Mau / 269 Hà 

Huy Tập, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

096093007653

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

Nguyễn Thị 

Minh Thư
096197004958 Vợ x 0 0

Cao Ngọc Kiều 066089011253 Chồng

Cao Ngọc Minh 

Quân
066223006543 Con

Đỗ Ngọc HàC3.316

TDP 6, Phường 

Tân An, Tỉnh 

Đắk Lắk

038084023796

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

111 C3.318 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

110 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0

x 0 0

Phạm Thị Hồng Ly

Thọ Am, Xã 

Nam Phù, TP. 

Hà Nội / 17 

Nguyễn Hữu 

Thọ, Phường 

Tân An, Tỉnh 

Đắk Lắk

036190011968

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đặng Thị Liên

Thôn 5, 

Phường Tân 

An, Tỉnh Đắk 

Lắk

034188001425

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.319 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0Đặng Thị Bé Ngoan

Thôn 9, Xã 

Dray Bhăng, 

Tỉnh Đắk Lắk

066188001327

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.321
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.322 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Vũ Kim Dung

TDP 1, Phường 

Đông Gia 

Nghĩa, Tỉnh 

Lâm Đồng / 51 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk.

037178003658

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0

Lê Tiến Sỹ 066091004883 Chồng

Lê Song Bảo 

Ngọc
058318000964 Con
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.105 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Bình Tuyết 

Nhi

122 Y Jút, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066302007023

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Ngô Xuân Diện 066090000238 Chồng

Ngô Đỗ Phú 

Đăng
079224032406 Con

Nguyễn Thị Hải 

Vân 
066183000161 Vợ

Nguyễn Huy 

Khánh 
066211000363 Con 1

Nguyễn Bảo 

Trân
079315038638 Con 2

Trần Thanh Tú 051077011025 Cha

Trịnh Thị Thiên 066180011599 Mẹ

0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C3.323 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lê Hoàng Mỹ 

Duyên

TDP 5, Phường 

Tân An, Tỉnh 

Đắk Lắk

058196004550
5. Người thu nhập thấp 

tại khu vực đô thị.
x 0

6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đỗ Thị Hoài

Thôn 10B, Xã 

Ea Wy, Tỉnh 

Đắk Lắk

066194011257

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0

x 0 0Nguyễn Bảo Huy

576/72 Quang 

Trung, Khu Phố 

6, Phường 

Thông Tây Hội, 

TP Hồ Chí 

Minh / 37 Trần 

Văn Phụ, TDP 

3A, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066083000170

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0120

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.203 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thanh Tùng

TDP 6A, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066205013393

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.202 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.201



Nguyễn Thị 

Thùy Linh
026195005472 Vợ

Huỳnh Nguyễn 

Phúc Hưng
051217008310 Con
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.205 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trần Thị Ngọc

125/10 Trần 

Quý Cáp, TDP 

7, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk.

066192014038

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.206 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Hoàng Thanh Sang

TDP 8, Xã 

KBang, Tỉnh 

Gia Lai / 32 

Hàn Mạc Tử, 

TDP4, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

064088006192

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.208 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Trọng Vũ

172 Hà Huy 

Tập, TDP10, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk.

066094000745

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.210 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Tường 

Vi

08 Y 

Ngông,TDP 5, 

Xã Krông 

Bông, Tỉnh 

Đắk Lắk

066189007822

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.211 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Đặng Thị Thảo

Tổ 4 Khu 6, 

Phường Mông 

Dương, Tỉnh 

Quảng Ninh / 

188 Nơ Trang 

Gưh, Xã Krông 

Ana, Tỉnh Đắk 

Lắk

022301002805

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.204 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Huỳnh Tấn Hiếu

TPD 7A, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

051092002498

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0



Nguyễn Thị 

Minh
040193007515 Vợ

Lê Thị Linh Chi 040313004202 Con 1

Lê Thị Linh Đan 040313004202 Con 2

Nguyễn Vân Anh 066187010897 Vợ

Niê Trần Hải 

Đăng
066212022295 Con
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.302 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Lương Thị Mai Thi

Thôn 4, Xã 

Hòa Phú, Tỉnh 

Đắk Lắk

066192004554
5. Người thu nhập thấp 

tại khu vực đô thị.
x 0 0

130

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.303 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Tuyết 

Như

Số nhà 101, 

Thôn 2, Xã Phú 

Xuân, Tỉnh 

Đắk Lắk

066305016399

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

131

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.304 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Trương Văn Dũng

TDP 6B, 

Phường  Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

066089000586

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Lê Minh Chung 038080015830 Chồng

Lê Ngọc Diễm 

My 
066314002439 Con 1

Lê Nhật Bảo 

Khôi
066217000069 Con 2

127 C4.212 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

x 0 0

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

'Buôn Trăp, Xã 

Cư M'gar, Tỉnh 

Đắk Lắk

066085011405

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

x 0 0

Lê Văn Hổ

117/20 Đinh 

Núp, phường 

Tân Lập, tỉnh 

Đắk Lắk.

040087050598

7. Sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp,hạ sĩ 

quan thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, 

công nhân công an, 

công chức, công nhân 

và viên chức quốc 

phòng đang phục vụ 

tại ngũ; người làm 

công tác cơ yếu, người 

làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu 

hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước đang 

công tác. 

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

132 C4.305 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

128 C4.301 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Niê Trần Hà Thủy

x 0 0
Nguyễn Thị Vân 

Anh

TDP 8, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk 

038190021170
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NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.306 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Võ Bá Nhật

Phương An 2, 

Xã Cam Lộ, 

Tỉnh Quảng Trị 

/ 155/18 Đỗ 

Xuân Hợp, 

Phường Buôn 

Ma Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk

045084009900

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

Trần Gia Bảo 066219004833 Con 1

Trần Gia Hân 066319004502 Con 2

Đinh Thị Quỳnh 

Như
066195013591 Vợ

Nguyễn Ngọc 

Gia Hân
066320003048 Con

Hoàng Mai Tâm 066191009644 Vợ

Vũ Đình Hoàng 

Quân
066217009367 Con 1

Vũ Đình Hoàng 

Long
066221001913 Con 2

Trần Gia Lạc 066211007378 Con 1

Trần Hoàng 

Phúc
066213007751 Con 2

138

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.312 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Hạnh

235/6 Nguyễn 

Văn Cừ, 

Phường Tân 

Lập, Tỉnh Đắk 

Lắk

046191016279

8. Cán bộ, công chức 

viên chức theo quy 

định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, 

viên chức.

Lê Đình Hiếu 066216011983 Con x 0 0
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Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Văn Thân

'TDP 5, Phường 

Buôn Hồ, Tỉnh 

Đắk Lắk

054092008034

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

134 C4.307 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thanh 

Linh

'TDP 3, Phường 

Thành Nhất, 

Tỉnh Đắk Lắk

066185001128

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

x 0 0

x 0 0

x 0 0

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.309 6620331234501

Vũ Đình Dũng

Buôn Ky, 

Phường Thành 

Nhất,  Tỉnh 

Đắk Lắk

036089021747

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

C4.310

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

136 6620331234501

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

0 0x

6. Công nhân, người 

lao động đang làm việc 

tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong và 

ngoài khu công nghiệp

NOXH Khu dân cư Hà 

Huy Tập, phường Tân An 

thuộc Khu đô thị phía Bắc 

đường vành đai phía Tây, 

TP.Buôn Ma Thuột

C4.311137

Đường Hà 

Huy Tập, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk

Nguyễn Thị Yến 

Nhi

TDP 8, Phường 

Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh 

Đắk Lắk 

0661870176056620331234501
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